
STT Mã SV Họ tên Khoa/Bộ môn Ngày sinh Giới tính Xếp Loại Chuyên ngành Loại HC

1 BABAIU16133 Phan Cẩm Tiên Quản trị Kinh doanh 28/10/1998 Nữ Xuất sắc Quản trị Marketing HC Vàng

2 BABAIU16206 Nguyễn Thị Thúy Vy Quản trị Kinh doanh 12/01/1998 Nữ Giỏi Quản trị Doanh nghiệp HC Bạc

3 BABAIU16163 Đặng Thị Kim Khánh Quản trị Kinh doanh 11/10/1998 Nữ Giỏi Quản trị Nhà hàng Khách sạn HC Bạc

4 BABAIU16096 Nguyễn Thị Thanh Nhạn Quản trị Kinh doanh 29/09/1998 Nữ Xuất sắc Kinh doanh Quốc tế HC Bạc

5 BAFNIU16032 Trịnh Nhật Hoàng Anh Quản trị Kinh doanh 14/01/1998 Nam Giỏi Tài chính Doanh nghiệp HC Bạc

6 BTBTIU16018 Nguyễn Huỳnh Ngọc Thư Công nghệ Sinh học 17/02/1998 Nữ Xuất sắc Công nghệ Sinh học HC Vàng

7 BTBTIU16006 Lê Hoàng Khôi Nguyên Công nghệ Sinh học 22/08/1998 Nam Giỏi Công nghệ Sinh học HC Bạc

8 BTBCIU16056 Lê Thịnh Phát Công nghệ Sinh học 08/03/1998 Nam Giỏi Hóa học HC Bạc

9 BTFTIU16001 Vũ Nguyễn Như Quỳnh Công nghệ Sinh học 22/07/1998 Nữ Giỏi Công nghệ Thực phẩm HC Bạc

10 BEBEIU16121 Đoàn Nguyễn Thiên Ngọc Kỹ thuật Y sinh 06/01/1998 Nam Giỏi Kỹ thuật Y sinh HC Bạc

11 BEBEIU16040 Lê Nguyễn Thanh Duyên Kỹ thuật Y sinh 14/06/1998 Nữ Giỏi Kỹ thuật Y sinh HC Bạc

12 EEACIU16003 Phan Đình Khang Điện tử Viễn thông 24/11/1998 Nam Xuất sắc Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa HC Vàng

13 EEEEIU16008 Nguyễn Dương Quốc Anh Điện tử Viễn thông 07/06/1998 Nam Giỏi Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông HC Bạc

14 IEIEIU16002 Phạm Nhật Tân Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp08/01/1998 Nam Giỏi Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp HC Bạc

15 IELSIU16007 Phan Huỳnh Thùy Dương Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp03/04/1998 Nữ Giỏi Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng HC Bạc

16 IELSIU16033 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp09/07/1998 Nữ Giỏi Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng HC Bạc

17 ITITIU16004 Lê Nguyễn Ngàn Châu Công nghệ Thông tin 23/04/1998 Nữ Xuất sắc Khoa học Máy tính HC Vàng

18 ITITIU16009 Nguyễn Duy Quang Công nghệ Thông tin 19/11/1998 Nam Giỏi Khoa học Máy tính HC Bạc

19 SESEIU16009 Lê Kim Long Bộ môn Lý 20/09/1998 Nam Giỏi Kỹ thuật Không gian HC Bạc


